
Dưới đây là danh sách sơ tuyển để phỏng vấn học bổng VietHope. Thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: Từ 14H00 chiều Chủ Nhật 24/11/2019

Địa điểm:

STT Mã số hồ sơ Mã số sinh viên Họ và tên Giới tính Ngành học

1 NVSGIN19004 1956030188 Thái Thái Nam Báo chí

2 NVSGIN19035 1956030127 Vũ Thị Ngọc Giang Nữ Báo chí

3 NVSGIN19038 1956030164 Lê Thị Tuyết Nhi Nữ Báo chí

4 NVSGPA19035 1956030155 Lê Thị Kim Ngân Nữ Báo chí

5 NVSGPA19039 1956030197 Võ Thị Thơ Nữ Báo chí

6 NVSGPA19034 1956030173 Sầm Thị Quỳnh Nữ Báo chí

7 NVSGIN19019 1956030217 Trần Thảo Vy Nữ Báo chí

8 NVSGIN19007 1956150099 Trần Nhật Lệ Nữ Công tác xã hội

9 NVSGPA19016 1956080079 Dương Văn Linh Nam Địa lí học

10 NVSGIN19003 1956080071 Nguyễn Thị Kim Huyền Nữ Địa lí học

11 NVSGIN19012 1956080105 Lưu Thị Kiều Oanh Nữ Địa lí học

12 NVSGPA19043 1956080062 Sâm Hồng Hà Nữ Địa lí học

13 NVSGPA19010 1956172002 Nguyễn Thanh Lam Nữ Đô thị học

14 NVSGPA19019 1956170083 Phạm Thúy Quỳnh Nữ Đô thị học

15 NVSGPA19036 1956170077 Nguyễn Thị Nhàn Nữ Đô thị học

16 NVSGPA19031 1956110184 Vũ Thị Lan Nữ Đông phương học

17 NVSGIN19022 1956110195 Trần Ái Mi Nữ Đông phương học

18 NVSGPA19021 1956110203 Lê Nguyễn Hiếu Ngân Nữ Đông phương học
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STT Mã số hồ sơ Mã số sinh viên Họ và tên Giới tính Ngành học

19 NVSGIN19021 1956180198 Lê Thị Thủy Nữ Du lịch

20 NVSGIN19029 1956180166 Nguyễn Tấn Nguyên Nam Du lịch

21 NVSGPA19022 1956180193 Hoàng Thị Thanh Nữ Du lịch

22 NVSGPA19001 1956120063 Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ Giáo Dục

23 NVSGIN19011 1956200068 Nguyễn Văn Hoàng Nam Hàn Quốc học

24 NVSGIN19033 1956200186 Trần Thị Thùy Mị Nữ Hàn Quốc học

25 NVSGIN19002 1956040109 Lưu Anh Tỵ Nam Lịch Sử

26 NVSGPA19020 1956130114 Hoàng Huyền Trang Nữ Lưu trữ học

27 NVSGPA19002 1957010263 Nhan Đặng Thiên Kim Nữ Ngôn ngữ Anh

28 NVSGPA19047 1957010239 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ Ngôn ngữ Anh

29 NVSGPA19030 1957030055 Lê Thị Minh Thư Nữ Ngôn ngữ Pháp

30 NVSGIN19009 1957070079 Nguyễn Hồ Thủy Tiên Nữ Ngôn ngữ Tây Ban Nha

31 NVSGPA19027 1957050070 Trần Thị Hoài Nữ Ngữ văn Đức

32 NVSGIN19023 1957040073 Lê Thị Mộng Kiều Nữ Ngữ văn Trung Quốc

33 NVSGIN19026 1957040189 Nguyễn Thanh Hiền Nữ Ngữ văn Trung Quốc

34 NVSGPA19037 1956060080 Nguyễn Tân Tín Nam Nhân học

35 NVSGIN19015 1956190100 Huỳnh Thị Thúy Hằng Nữ Nhật Bản học

36 NVSGPA19045 1956190146 Lâm Lê Thanh Tuyền Nữ Nhật Bản học

37 NVSGIN19031 1957060174 Phạm Huỳnh Đan Thanh Nữ Quan hệ Quốc tế

38 NVSGIN19032 1957060117 Nguyễn Quốc Hiệu Nam Quan hệ Quốc tế

39 NVSGPA19015 1957060120 Huỳnh Đoàn Diệu Huyền Nữ Quan hệ Quốc tế

40 NVSGIN19036 1956210065 Nguyễn Thị Bích Hậu Nữ Quản lý thông tin

41 NVSGIN19037 1956180143 Trần Thị Mỹ Lệ Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lư hành

42 NVSGIN19005 1956180202 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lư hành

43 NVSGPA19012 1956180189 Phan Thị Tình Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lư hành

44 NVSGPA19042 1956180122 Nguyễn Thị Hằng Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lư hành



STT Mã số hồ sơ Mã số sinh viên Họ và tên Giới tính Ngành học

45 NVSGPA19026 1956180134 Nguyễn Thị Hưởng Nữ Quản trị dịch vụ du lịch và lư hành

46 NVSGIN19006 1956160009 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Tâm lý học

47 NVSGPA19013 1956140079 Lưu Thị Mai Nữ Văn hóa học

48 NVSGPA19024 1956140002 Nguyễn Thị Ngọc Dân Nữ Văn hóa học

49 NVSGPA19025 1956140009 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nữ Văn hóa học

50 NVSGPA19007 1956140130 Lê Thị Như Ý Nữ Văn hóa học

51 NVSGIN19034 1956010223 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Văn học

52 NVSGPA19006 1956090179 Võ Thị Mỷ Ngân Nữ Xã hội học

53 NVSGPA19032 1956090254 Lê Ái Vi Nữ Xã hội học


